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ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
I. Chỉ tiêu về học liệu:

1. Giáo trình:

· Số lượng giáo trình biên soạn mới (tái bản): ………….

· Tên giáo trình biên soạn mới (tái bản), tên chủ biên: ……………..

2. Sách chuyên khảo:

· Số lượng sách chuyên khảo biên soạn mới: ………….

· Tên sách chuyên khảo biên soạn mới, tên tác giả: ……………..

3. Sách tham khảo:

· Số lượng sách tham khảo biên soạn mới: ………….

· Tên sách tham khảo biên soạn mới, tên tác giả: ……………..

4. Sách nước ngoài dịch:

· Số lượng sách dịch: ………….

· Tên sách nước ngoài dịch, tên người thực hiện: ……………..

5. Tài liệu hướng dẫn học tập, bài tập:

· Số lượng tài liệu hướng dẫn học tập, bài tập (đơn vị tính quyển): ………….

· Tên tài liệu hướng dẫn học tập, người thực hiện: ……………..

II. Chỉ tiêu nghiên cứu khoa học:

· Số lượng chương trình/đề tài cấp Nhà nước: ……………

· Số lượng đề tài cấp Bộ (tương đương): ……………

· Số lượng đề tài cấp Cơ sở: ……………

· Số lượng đề tài hợp đồng: ……………

· Số buổi sinh hoạt khoa học của bộ môn:…………………

· Số bài báo đăng tạp chí trong nước: ……………………

· Số bài báo đăng tạp chí quốc tế: …………………………

· Số bài báo ISI (Scopus): ………………………………

· Số Hội thảo khoa học trong nước: ………………

· (Nội dung, thời gian Hội thảo dự kiến cụ thể trong biểu kế hoạch công việc – biểu 4)

· Số Hội thảo khoa học quốc tế: ………………

· (Nội dung, thời gian Hội thảo dự kiến cụ thể trong biểu kế hoạch công việc – biểu 4)

III. Chỉ tiêu đào tạo:

1. Đối với các Khoa/Viện/Bộ môn giảng dạy (trừ Viện Quản trị kinh doanh, Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Đào tạo liên tục)

· Quy mô đào tạo sinh viên chính quy tính đến 30/9/2018:………………..
· Thống kê các chương trình đào tạo đặc thù Khoa/Viện đang đào tạo (không tính vào chỉ tiêu chính quy) theo bảng từ khóa 1
	TT
	Khóa
	Năm học
	Tên

chương trình
	Trường

liên kết 

(nếu có)
	Quy mô

Đào tạo
	Số tuyển sinh
	Số tốt nghiệp

	1
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018-2019

(dự kiến)
	
	
	
	
	


· Số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: ………………..

· Số sinh viên tham dự các cuộc thi Olympic và các cuộc thi do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức: …………………………
· Thống kê các chương trình đào tạo ngắn hạn trong giai đoạn 2016-2019
	TT
	Năm học
	Tên chương trình
	Đơn vị đặt hàng

(nếu có)
	Số tuyển sinh
	Số tốt nghiệp

	1
	2016-2017
	
	
	
	

	2
	2017-2018
	
	
	
	

	3
	2018-2019

(dự kiến)
	
	
	
	


2. Đối với các đơn vị chức năng hỗ trợ đào tạo (Phòng QLĐT, Trung tâm ĐTTT,CLC&POHE, Khoa ĐHTC, Trung tâm ĐTTX, Viện ĐTSĐH), đơn vị nghiên cứu và đào tạo (Viện DS&CVĐXH, Viện NCKT&PT, Viện Quản lý CA-TBD, Viện CSC&QL) và các đơn vị: Viện Quản trị kinh doanh, Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Đào tạo liên tục
· Thống kê số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và quy mô hệ chính quy (CQ đại trà, VB2 CQ, LTCQ) trong năm học 2017-2018 và dự kiến năm học 2018-2019: 
	TT
	Hệ đại học chính quy
	Quy mô đào tạo
	Số tuyển sinh
	Số tốt nghiệp

	
	
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)

	1
	Chính quy đại trà
	
	
	
	
	
	

	2
	Bằng 2 CQ
	
	
	
	
	
	

	3
	Liên thông CQ
	
	
	
	
	
	


· Thống kê số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và quy mô hệ sau đại học (cao học trong nước, Executive MBA,…) trong năm học 2017-2018 và dự kiến năm học 2018-2019: 
	TT
	Hệ sau đại học
	Quy mô đào tạo
	Số tuyển sinh
	Số tốt nghiệp

	
	
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)

	1
	Cao học trong nước
	
	
	
	
	
	

	2
	Executive MBA
	
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	
	


· Thống kê số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và quy mô các chương trình đào tạo trong năm học 2017-2018 và dự kiến năm học 2018-2019: 
	TT
	Tên các chương trình đào tạo
	Quy mô đào tạo
	Số tuyển sinh
	Số tốt nghiệp

	
	
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)
	2017-2018
	2018-2019

(dự kiến)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	
	


IV. Chỉ tiêu về hợp tác quốc tế:

· Số lượng đoàn vào: …………

· Số lượng đoàn ra (đi nước nào, bao nhiêu người, để làm gì, kinh phí hết bao nhiêu, nguồn kinh phí, thời gian đi bao nhiêu ngày, vào thời điểm nào?) : ……………

· Số lượng các tổ chức, các trường nước ngoài có mối quan hệ hợp tác với đơn vị (trường): ………….

· Số lượng + tên các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (theo chuyên ngành): ………..

V. Chỉ tiêu về nhân lực:

· Số cán bộ cơ hữu: …………

· Số cán bộ nghỉ hưu trong năm: ……………

· Số dự kiến tuyển mới: …………….

· Số cán bộ kiêm giảng tại đơn vị: ………………..

· Số cán bộ thỉnh giảng tại đơn vị: ………………….

VI. Đào tạo đội ngũ:

· Số cán bộ cử đi đào tạo tiến sỹ: ……………………

· Số cán bộ cử đi đào tạo thạc sỹ: ………………….

· Số cán bộ cử đi đào tạo ngoại ngữ: ………………….

· Số cán bộ cử đi đào tạo các nội dung, trình độ khác: ………………….

· Số cán bộ đủ điều kiện đăng ký học hàm giáo sư, phó giáo sư: …………….

· Đề xuất các khóa đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ viên chức, người lao động (tên khóa học, đối tượng tham dự, số người tham dự, đơn vị đào tạo,,,):. 

VII. Chỉ tiêu thi đua, khen thưởng:

· Đơn vị đạt hiệu tập thể lao động Tiên tiến (Có/không): ……………..

· Đơn vị đạt hiệu tập thể lao động Xuất sắc (Có/không): ……………..

· Tỷ lệ % cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ: ……………………..

· Số cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến: ……………………

· Số cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: ……………

· Số cán bộ, viên chức đủ điều kiện khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước: …… 

VIII. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục:

· Số chương trình đào tạo được kiểm định: …………………..

· Số lượng người học được lấy ý kiến phản hồi: ……………..

IX. Nhu cầu cung cấp trang thiết bị năm 2019:

· Tên, số lượng thiết bị mua mới;

· Tên, số lượng thiết bị thay thế;

· Tên, số lượng thiết bị sửa chữa.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
